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I.TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
Hãy chọn phương án đúng cho các câu sau rồi ghi vào bài làm.
Câu 1: Các chất bảo vệ thực vật và các chất độc hóa học thường được tích tụ ở :  Đất, nước, không khí và trong cơ thể sinh vật.
A. Đúng                                              B. Sai
Câu 2: Lòng yêu thương con người:
A. Xuất phát từ tấm lòng, chân thành, vô tư, trong sáng.      B. Xuất phát từ mục đích
C. Hạ thấp giá trị con người                      D. Làm những điều có hại cho người khác
Câu 3: Yêu thương con người sẽ nhận được điều gì?
A. Mọi người yêu quý và kính trọng.                   B. Mọi người kính nể và yêu quý.
C. Mọi người coi thường.                                     D. Mọi người xa lánh.
Câu 4: Gia đình bạn H là gia đình nghèo, bố bạn bị bệnh hiểm nghèo. Nhà trường miễn học phí cho bạn, lớp tổ chức đi thăm hỏi, động viên ban. Hành động đó thể hiện điều gì?
A. Lòng yêu thương mọi người.                                    B. Tinh thần đoàn kết.
C. Tinh thần yêu nước.                                                  D. Lòng trung thành.
Câu 5: Nguyên nhân ô nhiễm không khí là do:
A. Săn bắt bừa bãi, vô tổ chức            B. Các chất thải từ thực vật phân huỷ
     C. Đốn rừng để lấy đất canh tác          D. Các chất thải do đốt cháy nhiên liệu
Câu 6: Nguồn ô nhiễm phóng xạ chủ yếu là từ chất thải của
A. Công trường khai thác chất phóng xạ.              B. Nhà máy điện nguyên tử                                       C. Thử vũ khí hạt nhân                                          D. Cả 3 đáp án trên
Câu 7: Đâu là làng nghề chuyên về gốm sứ ở Hà Nội?
A. Làng gốm Bát Tràng.           B. Làng gốm Chu Đậu.
C. Làng gốm Phù Lãng.           D. Làng gốm Thổ Hà..
Câu 8: Trên đường đi học, em thấy bạn cùng trường bị xe hỏng phải dắt bộ, trong khi đó chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp. Trong tình huống này em sẽ làm gì?
A. Phóng xe thật nhanh đến trường không sẽ muộn học.
B. Coi như không biết vì không liên quan đến mình.
C. Đèo bạn mang xe đi sửa sau đó đèo bạn đến trường.           
D. Trêu tức bạn.
Câu 9: Hành động nào là biểu hiện của yêu thương con người?
A. Quyên góp quần áo cho học sinh vùng cao.              B. Gặt lúa giúp gia đình người già.
C. Tặng chăn ấm cho gia đình nghèo trong thôn.            D. Cả ba đáp án trên đều đúng.
Câu 10. Làng Vạn Phúc đặc trưng với nghề truyền thống nào?
A. Nặn tò he.        B. Chế tác đá mĩ nghệ.    C. Thêu ren.    D. Dệt lụa.
Câu 11. Hành động đưa người già sang đường thể hiện điều gì?
A. Đức tính chăm chỉ, cần cù.                                    B. Đức tính tiết kiệm.
C. Tinh thần kỷ luật.                                                  D. Lòng yêu thương con người.
Câu 12: Câu tục ngữ: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” nói đến điều gì?
A. Tinh thần đoàn kết.                                B. Lòng yêu thương con người.
C. Tinh thần yêu nước.                               D. Đức tính tiết kiệm.
Câu 13. Làng Thạch Xá (Thạch Thất, hà Nội) nổi tiếng với nghề truyền thống nào?
A. Nặn tò he.                          B. Chế tác đá mĩ nghệ.
C. Thêu ren.                           D. Làm chuồn chuồn tre.
Câu 14. Theo em, đâu không phải vai trò của việc bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống?
A. Góp phần phát triển kinh tế, xã hội.          B. Giữ gìn truyền thống văn hoá.
C. Phát huy truyền thống văn hoá                  D. Thực hiện mong muốn của tổ tiên.
Câu 15. Cốm là đặc sản nổi tiếng ở địa phương nào của Hà Nội?
A. Làng Vòng.     B. Mễ Trì.              C. Phú Thượng.               D. Ngũ Xá.
16. Nghề làm nhạc cụ dân tộc
A. Ở làng Đào Xá thuộc xã Đông Lỗ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. 
B. Ở làng Đào Xá thuộc xã Đông Lỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội. 
C. Ở làng Đào Xá thuộc xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. 
D. Ở làng Đào Xá thuộc xã Đông Lỗ, huyện Thạch Thất, Hà Nội. 
II. Tự luận ( 6,0 điểm) 
Câu 1: Nối cột A vói cột B để có đáp án đúng (2,0 điểm)
	A
	B

	1.Ô nhiễm đất
	a.Do nước thải chưa qua xử lí gây ra

	2. Ô nhiễm nước
	b.Do rác thải, khí thải, khói bụi… gây ra

	3. Ô nhiễm không khí
	c.Do tiếng ồn trong các nhà máy, các phương tiện tham gia giao thông …. gây ra

	4. Ô nhiễm tiếng ồn
	d.Do rác thải sinh hoạt gây ra



Câu 2: Trình bày ý nghĩa của phong trào” Tương thân tương ái’. Em hãy kể tên một số phong trào “ Tương thân tương ái” ở thành phố Hà Nội. (4,0 điểm).
BÀI LÀM

